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         Câu 1: ( 4 điểm)
              a .Vẽ biểu đồ lực dọc của một thanh chịu lực như hình vẽ .Dùng phương pháp mặt cắt. .Biết   = 13 KN ; = 20 KN;  F= 4cm,a = 1m .                               
[image: ]
   b. Kiểm tra độ bền của thanh .Biết ứng suất cho phép [] = 8 KN/ cm     
         Câu 2: (3 điểm)
          Cho một trục chịu lực như hình vẽ. Biết   = 12KNm,  = 18KNm ,   = 12 KNm , 
           = 6 KNm. Trục có đường kính không đổi d = 4cm
             a.Vẽ biểu đồ momen xoắn nội lực cho trục AB. Dùng phương pháp vẽ nhanh 
[image: ]
   b. Kiểm tra độ bền của thanh AB .Biết [] = 95 KN/ m     
          Câu 3: (3 điểm)
      Cho một dầm AB chịu lực như hình vẽ. Biết lực tập trung P = 45kN .Vẽ biểu đồ lực cắt và momen uốn của của dầm. Dùng phương pháp vẽ nhanh 
[image: ]
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	+ Chia đoạn thanh làm 3 đoạn AB, BC, CD.
+ Dùng phương pháp mặt cắt,xác định nội lực trên từng đoạn:
+Đoạn AB: NZ1= - P1= -13kN 
+Đoạn BC: NZ2 =  - P1 + P2 = -13+ 20 =7kN
+Đoạn CD: NZ3 =  - P1 + P2 – P3 = -13+ 20  - 35 = -28kN
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	 Kiểm tra độ bền của thanh

   []
  = 7kN/< [] = 8 kN/
Kết luận : Thanh đủ bền
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	Vẽ biểu đồ momen xoắn Mz




Công thức kiểm tra độ bền thanh chịu xoắn

   []

   = 93,75 kN/ < [] = 95 kN/

Kết luận : Thanh đủ bền
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	-Xác định phản lực tại hai bản lề A và B
          Fx = RAx  = 0      ( 1 )
          Fy = RAy- P + RBy  =  0   ( 2 )
          mA (  ) =  -2a.P + 5a . RBy   = 0  (  3 )
- Giải các phương trình (2) , (3) trên ta được 
    RAx    = 0  ;  
    RAy  = P -  RBy  = 45 - 18 = 27kN
· Vẽ biểu đồ lực cắt Qy và momen uốn Mx
  = + SQ   
                     =  + 2.27 = 54 kNm  
= – SQ
 -3.18 = 0     
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